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giớc, vide giườc.

giời:	bicho de corrupção como de carne, peixe:	vermis ex corruptione vt carnis, piſcis &c.

giồi phấn:	enfeitarſe com aluaiade:	comere ſe ceruſâ.
giồi mặt, giôi phấn mặt idẽ.

giọi:	cute, dar cute:	percutere manu caput alterius.

giọi nhà:	tomar as goteiras do telhado:	ſtillicidia tecti corrigere.

giội:	botar agoa na cabeça ou ſobre outra couſa:	infundere aquam ſuper caput, vel ſuper aliud.

giòn:	couſa tenra que ſe quebra facilmente:	tenera res quæ facilè frangitur. ſic
gỗ giòn:	madeira quebradiça colhida fora de vès:	fragile atque immaturum lignum.

giòn:	o eſtar bem couſa no corpo, como veſtido, barrete:	aptè aliquid corpori adhiberi, vt veſtem, pileum & ſimilia.
mũ giòn:	barrete que eſtà bem:	concinnatus aptè pileus.

giòn[đính chính 1]:	brincar:	ludo, is.
giờn nhau, chơi, àc, idem.

giởn, ſợ giởn gáy lên:	arrepiarenſe os cabellos com medo:	pilos præ formidine.

giớp xưa:	exemplo: antigo: ou de premio ou de caſtigo que não aproueita:	exemplum priſtinum, vel premij, vel ſupplicij, quod tamen non prodeſt.

giộp:	não pegar o grude ou couſa ſemelhante:	reglutinari aliquid, alij giợt.

giợp, vide giập.

giốt giốt:	azedo de fruta:	acrimonia, æ.
chua giốt giốt, idem.

giọt:	as beiras do telhado:	imbrices, icum.

giợt, vide giộp.

gióu᷄:	caſta, eſpecie ſorte de couſas:	ſpecies rerum.
gióu᷄ ăn:	couſas de comer:	genera ciborum
gióu᷄ tốt:	couſa boa:	res bona.
gióu᷄ lọ, gióu᷄ chỉng	ſpecie de boyão:	modus arcæ.

gióu᷄:	ſemelhante:	ſimilis, e.
gióu᷄ nhau, idem.
gióu᷄ mặt:	ſemelhante no roſto:	ſimilis in facie.
một gióu᷄:	da meſma casta, nação:	ſpeciei, vel nationis eiuſdem.
gióu᷄ khác:		





	▲ Sửa: giòn được sửa thành giờn: chi tiết











[image: ]

[image: ]

Lấy từ “https://vi.wikisource.org/w/index.php?title=Trang:Dictionarium_Annamiticum_Lusitanum_et_Latinum_(Bayerische_Staatsbibliothek).pdf/155&oldid=125228”


		Thể loại: 	Chưa hiệu đính


Thể loại ẩn: 	Trang có ký tự không chuẩn




	





	Bảng điều hướng

	
		

	
		Công cụ cá nhân
	

	
		
			Chưa đăng nhập
	Tin nhắn
	Đóng góp
	Tạo tài khoản
	Đăng nhập


		
	



		
			

	
		Không gian tên
	

	
		
			Trang trước
	Trang sau
	Trang
	Thảo luận
	Hình
	Mục lục


		
	



			

	
	
		Tiếng Việt
	
	
		
		

		
	



		

		
			

	
		Giao diện
	

	
		
			Đọc
	Sửa đổi
	Xem lịch sử


		
	



			

	
	
		Thêm
	
	
		
		

		
	



			

	Tìm kiếm

	
		
			
			
			
			
		

	




		

	

	

	
		
	

	

	
		Điều hướng
	

	
		
			Trang Chính
	Cộng đồng
	Phòng thảo luận
	Thay đổi gần đây
	Tác phẩm ngẫu nhiên
	Tác gia ngẫu nhiên
	Sách ngẫu nhiên
	Trợ giúp
	Đóng góp


		
	



	

	
		
	

	
		
		

		
	




	
		Công cụ
	

	
		
			Các liên kết đến đây
	Thay đổi liên quan
	Tải lên tập tin
	Trang đặc biệt
	Liên kết thường trực
	Thông tin trang
	Trích dẫn văn kiện này
	Lấy URL ngắn gọn
	Tải mã QR


		
	




	
		In/xuất ra
	

	
		
			Tải về bản in
	Tải về EPUB
	Tải về MOBI
	Tải về PDF
	Định dạng khác


		
	



	

	
		Ngôn ngữ khác
	

	
		
		

		

	










		 Trang này được sửa đổi lần cuối vào ngày 17 tháng 1 năm 2022, 09:31.
	Văn bản được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công/Chia sẻ tương tự; có thể áp dụng điều khoản bổ sung. Với việc sử dụng trang này, bạn đồng ý với Điều khoản Sử dụng và Quy định về Quyền riêng tư.




		Quy định quyền riêng tư
	Giới thiệu Wikisource
	Lời phủ nhận
	Bộ Quy tắc Ứng xử Chung
	Lập trình viên
	Thống kê
	Tuyên bố về cookie
	Phiên bản di động



		[image: Wikimedia Foundation]
	[image: Powered by MediaWiki]






